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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐƯỢC XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN 

(Kèm theo Thông báo số 1061/TB-SYT ngày 11/3/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận) 

 

I. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ BẢN 

TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ 
Điểm 

chấm 

Xếp 

cấp 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
62 Cơ bản Hạng I Tỉnh 

 

2 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh 

Thuận 

Quốc lộ 1A, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận 
21 Cơ bản Hạng II Tỉnh 

 

3 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Thuận 
Số 368 đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
23 Cơ bản Hạng III Tỉnh 

 

4 
Bệnh viện CK Da liễu - Tâm thần 

Ninh Thuận 

Số 30 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
25 Cơ bản Hạng II Tỉnh 

 

5 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền Ninh 

Thuận 

Đường Đặng Văn Ngữ, phường Văn Hải, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
23 Cơ bản Hạng III Tỉnh 

 

6 Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hải 
Thôn Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 
21 Cơ bản Hạng III Huyện 

 



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ 
Điểm 

chấm 

Xếp 

cấp 

Hạng bệnh 

viện đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

7 
Bệnh viện đa khoa thuộc TTYT huyện 

Ninh Phước 

Khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận 
19 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

8 Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Bắc 
Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh 

Thuận 
19 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

9 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 

- Cơ sở 2 

Số 46 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
17 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

10 
Bệnh viện đa khoa thuộc TTYT 

huyện Bác Ái 

Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận 
21 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

11 
Bệnh viện đa khoa huyện Thuận 

Nam 

Thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận 
19 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

12 
Bệnh viện đa khoa thuộc TTYT huyện 

Ninh Sơn 

Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận 
21 Cơ bản Hạng III Huyện 

 

13 Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang 
Số 05 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Dinh, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
24 Cơ bản Hạng III Huyện Tư nhân 

 

 

 

 

 



II. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT BAN ĐẦU 

TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

1.1 Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm     

1 Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rang 
Số 364 đường Ngô Gia Tự, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện 

 

2 Phòng khám đa khoa khu vực Tháp Chàm 
Số 08 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện 

 

3 Phòng khám đa khoa Thái Hòa 
Số 93-95 đường Ngô Gia Tự, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện Tư nhân 

4 Phòng khám đa khoa 16-4 
Số 18 đường 16/4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện Tư nhân 

5 Phòng khám đa khoa Trà Sanh 
Số 43 đường Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện Tư nhân 

6 Phòng khám đa khoa Quốc tế 
Số 678 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Huyện Tư nhân 

7 Trạm Y tế phường Văn Hải 
Khu phố 8, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

8 Trạm Y tế phường Mỹ Hải 
Số 65 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Hải, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

9 Trạm Y tế phường Đông Hải 
Số 31 đường Bạch Đằng, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

10 Trạm Y tế phường Đạo Long 
Khu phố 4, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

11 Trạm Y tế phường Mỹ Bình 
Khu phố 1, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

12 Trạm Y tế phường Kinh Dinh 
Số 45 đường Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

13 Trạm Y tế phường Phước Mỹ 
Số 01 đường Duy Tân, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

14 Trạm Y tế phường Bảo An 
Khu phố 4, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

15 Trạm Y tế phường Phủ Hà 
Số 98 đường Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

16 Trạm Y tế phường Đài Sơn 
Số 06 đường Ngô Gia Tự, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

17 Trạm Y tế phường Mỹ Đông 
Khu phố 4, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

18 Trạm Y tế xã Thành Hải 
Thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 

Ninh Thuận 
Ban đầu Xã 

 

1.2 Huyện Ninh Hải     

1 Trạm Y tế xã Phương Hải Thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Xuân Hải Thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

3 Trạm Y tế xã Vĩnh Hải Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

4 Trạm Y tế xã Hộ Hải Thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Tân Hải Thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

6 Trạm Y tế xã Tri Hải Thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

7 Trạm Y tế xã Nhơn Hải Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

8 Trạm Y tế xã Thanh Hải Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

1.3 Huyện Ninh Phước     

1 Trạm Y tế thị trấn Phước Dân Khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Phước Vinh Thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

3 Trạm Y tế xã Phước Thuận Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

4 Trạm Y tế xã Phước Hậu Thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Phước Thái Thôn Thái Giao, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

6 Trạm Y tế xã Phước Sơn Thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

7 Trạm Y tế xã An Hải Thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

8 Trạm Y tế xã Phước Hữu Thôn Mông Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

9 Trạm Y tế xã Phước Hải Thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

10 Phòng khám đa khoa An Thành Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  Ban đầu  Tư nhân 

1.4 Huyện Thuận Nam     

1 Trạm Y tế xã Cà Ná Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Nhị Hà Thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

3 Trạm Y tế xã Phước Minh Thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

4 Trạm Y tế xã Phước Diêm Thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Phước Ninh Thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

6 Trạm Y tế xã Phước Dinh Thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

7 Trạm Y tế xã Phước Hà Thôn Rồ Ôn, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

8 Trạm Y tế xã Phước Nam Thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

1.5 Huyện Ninh Sơn     

1 Trạm Y tế xã Nhơn Sơn Thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Ma Nới Thôn Ú, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

3 Trạm Y tế xã Lâm Sơn Thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

4 Trạm Y tế xã Lương Sơn Thôn Trà Giang II, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Mỹ Sơn Thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

6 Trạm Y tế xã Hòa Sơn Thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

7 Trạm Y tế xã Quảng Sơn Thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

8 Phòng khám đa khoa Trí Đức Thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Huyện Tư nhân 

1.6 Huyện Thuận Bắc     

1 Trạm Y tế xã Phước Chiến Thôn Động Thông, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Phước Kháng Thôn Cầu Đá, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  



TT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Địa chỉ Xếp cấp 

Tuyến 

CMKT đã 

xếp trước 

01/01/2025 

Ghi chú 

3 Trạm Y tế xã Bắc Phong Thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

4 Trạm Y tế xã Công Hải Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Bắc Sơn Thôn Xóm Bằng 2, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

1.7 Huyện Bác Ái     

1 Trạm Y tế xã Phước Tiến Thôn Trà Co 2, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

2 Trạm Y tế xã Phước Thành Thôn Ma Nai, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

3 Trạm Y tế xã Phước Chính Thôn Suối Rớ, xã Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

4 Trạm Y tế xã Phước Trung Thôn Rã Trên, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

5 Trạm Y tế xã Phước Tân Thôn Ma Ty, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

6 Trạm Y tế xã Phước Bình Thôn Gia É, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

7 Trạm Y tế xã Phước Thắng Thôn Chà Đung, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  

8 Trạm Y tế xã Phước Hòa Thôn Chà Panh, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Ban đầu Xã  
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